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Email: phuonghangle80@gmail.com
ĐỀ ĐẠT YÊU CẦU
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II
Năm học 2023 - 2024

Môn: Ngữ văn 7
Thời gian làm bài 90 phút
I. MỤC ĐÍCH ĐỀ KIỂM TRA

1. Năng lực

- Đánh giá được mức độ nhận biết và thông hiểu đặc trưng thể loại trong phần đọc hiểu ngữ liệu ngoài SGK và tri thức tiếng Việt, khả năng diễn đạt, hành văn và cách rút ra ý nghĩa của các văn bản truyện ngụ ngôn. Phạm vi kiến thức gồm:

+ Phần  Đọc - hiểu: Thể loại truyện ngụ ngôn.
+ Phần Tiếng Việt: Dấu chấm lửng.
- Đánh giá mức độ vận dụng trong phần Viết: 
+ Viết được bài văn nghị luận về một vấn đề đời sống (trình bày ý kiến tán thành)
- Rèn luyện kĩ năng diễn đạt, trình bày.
2. Phẩm chất: 

- Yêu nước, nhân ái, trung thực, chăm chỉ.

II. HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA

- Hình thức: Trắc nghiệm kết hợp tự luận.

- Cách tổ chức kiểm tra: HS làm bài kiểm tra trong 90 phút.

III. MA TRẬN & BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA
1. Ma trận:
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
MÔN NGỮ VĂN 7

                                                     NĂM HỌC 2023 - 2024

	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1


	Đọc 


	Tác phẩm truyện ngụ ngôn

	4
(20%)
	0
	3
(15%)
	1
(10%)
	0
	2
(15%)
	0
	
	60

	2
	Viết


	Bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống (trình bày ý kiến tán thành)
	0
	1*
(5%)
	0
	1*
(20%)
	0
	1*
(10%)
	0
	1*
(5%)
	40

	Tổng
	20
	5
	15
	30
	0
	25
	0
	5
	100

	Tỉ lệ %
	25%
	45%
	25%
	5%
	

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	


                                  BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
MÔN: NGỮ VĂN LỚP 7 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚT

	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu


	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Đọc hiểu
	Tác phẩm truyện ngụ ngôn

	Nhận biết:

- Nhận biết được ngôi kể, chi tiết tiêu biểu của văn bản.

· Nhận diện không gian được kể trong truyện.

· Nhận biết được cốt truyện trong truyện ngụ ngôn.
Thông hiểu: 

· Nêu được thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc.

· Trình bày được tính cách nhân vật thể hiện qua cử chỉ, hành động, lời thoại.
· Giải thích được công  dụng của dấu  chấm  lửng trong văn bản.
· Phân tích, lí giải được ý nghĩa của chi tiết tiêu biểu.
Vận dụng:

- Rút ra được bài học cho bản thân từ nội dung, ý nghĩa của câu chuyện trong tác phẩm.

- Thể hiện được thái độ đồng tình/không đồng tình/đồng tình một phần với bài học được thể hiện qua tác phẩm.
	4 TN


	3TN + 1TL

	2TL


	

	2
	Viết
	Viết  bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống (trình bày ý kiến tán thành)
	Nhận biết: 
- Nhận biết được yêu cầu của đề về kiểu bài văn: nghị luận về một vấn đề trong đời sống (trình bày ý kiến tán thành).
- Xác định được cấu trúc, bố cục của bài văn nghị luận.
- Nêu được vấn đề và ý kiến cần bàn luận.
- Trình bày được sự tán thành với ý kiến cần bàn luận.
Thông hiểu: 
Viết  bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống (trình bày ý kiến tán thành) đảm bảo các yếu tố cơ bản: Bài viết phải làm rõ các khía cạnh cơ bản của vấn đề; khẳng định rõ ràng, dứt khoát thái độ tán thành ý kiến; sử dụng lí lẽ và huy động bằng chứng để sự tán thành ý kiến có sức thuyết phục.
Vận dụng: 
Viết được bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống cần trình bày rõ vấn đề và ý kiến tán thành của người viết; đưa ra được lí lẽ rõ ràng và bằng chứng đa dạng; mỗi ý cần được viết thành một đoạn văn hoàn chỉnh, giữa các đoạn có sự liên kết chặt chẽ.
Vận dụng cao: 

Có sự sáng tạo trong đặt vấn đề, dùng từ, diễn đạt, lí lẽ sắc bén, bằng chứng xác thực và tiêu biểu, giàu tính thuyết phục.
	1TL
	1TL
	1TL

	1 TL


	Tổng
	
	4TN
	3 TN

1 TL
	2 TL
	1 TL

	Tỉ lệ %
	
	25%
	45%
	25%
	5%

	Tỉ lệ chung
	
	70%
	30%


IV. ĐỀ KIỂM TRA
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
Môn Ngữ văn lớp 7
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề
I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm) Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới: 

CHÂN, TAY, TAI, MẮT, MIỆNG

   “Cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay, bác Tai, lão Miệng từ xưa vẫn sống với nhau rất thân thiết. Bỗng một hôm, cô Mắt đến than thở với cậu Chân, cậu Tay rằng:

- Bác Tai, hai anh và tôi làm việc mệt nhọc quanh năm, còn lão Miệng chẳng làm gì cả, chỉ ngồi ăn không. Nay chúng ta đừng làm gì nữa, thử xem lão Miệng có sống được hay không?

Cậu Chân, cậu Tay cũng nói:

- Phải đấy, chúng ta phải đi nói cho lão Miệng biết để lão tự lo lấy. Chúng ta vất vả nhiều rồi. Nay đã đến lúc lão phải tự mình tìm lấy thức ăn, xem lão có làm nổi không.

Cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay cùng kéo nhau đến lão Miệng. Đi qua nhà bác Tai, họ thấy bác ta đang ngồi im lặng như nghe ngóng điều gì. Cả ba cùng chạy vào cùng nói:

- Bác Tai ơi, bác có đi với chúng cháu đến nhà lão Miệng không? Chúng cháu đến nói cho lão biết từ nay chúng cháu không làm cho lão ăn nữa. Chúng cháu cũng như bác, lâu nay vất vả nhiều rồi, nay phải nghỉ ngơi mới được.

Bác Tai gật đầu lia lịa:

- Phải, phải… Bác sẽ đi với các cháu!

Bốn người hăm hở đến nhà lão Miệng. Ðến nơi, họ không chào hỏi gì cả. Cậu Chân, cậu Tay nói thẳng luôn với lão:

- Chúng tôi hôm nay đến không phải để thăm hỏi, trò chuyện gì với ông, mà để nói cho ông biết: từ nay chúng tôi không làm để nuôi ông nữa. Lâu nay, chúng tôi cực khổ, vất vả vì ông nhiều rồi.

Lão Miệng nghe nói, rất lấy làm ngạc nhiên. Lão nói:

- Có chuyện gì muốn bàn với nhau thì hãy vào nhà đã. Làm gì mà nóng nảy thế?

Bác Tai, cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay đều lắc đầu mà rằng:

- Không, không phải bàn bạc gì nữa. Từ nay trở đi, ông phải lo lấy mà sống. Còn chúng tôi sẽ không làm gì cả. Xưa nay, chúng tôi có biết cái gì ngọt bùi ngon lành mà làm cho cực!

Nói rồi cả bọn kéo nhau về.

   Từ hôm đó, bác Tai, cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay không làm gì nữa. Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày, cả bọn thấy mệt mỏi, rã rời. Cậu Chân, cậu Tay không còn muốn cất mình lên để chạy nhảy vui đùa như trước nữa; cô Mắt thì ngày cũng như đêm lúc nào cũng lờ đờ, thấy hai mi nặng trĩu như buồn ngủ mà ngủ không được. Bác Tai trước kia hay đi nghe hò nghe hát, nghe tiếng gì cũng rõ, nay bỗng thấy lúc nào cũng ù như xay lúa ở trong. Cả bọn lừ đừ mệt mỏi như thế, cho đến ngày thứ bảy thì không chịu được nữa, đành họp nhau lại để bàn.
 Bác Tai nói với cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay:

- Chúng ta lầm rồi các cháu ạ. Chúng ta nếu không làm cho lão Miệng có cái ăn thì chúng ta sẽ bị tê liệt tất cả. Lão Miệng không đi làm, nhưng lão có công việc là nhai. Như vậy cũng là làm việc chứ không phải ăn không ngồi rồi. Trước kia sống với nhau thân thiết như thế, nay tự dưng chúng ta gây nên chuyện. Lão Miệng có ăn thì chúng ta mới khỏe khoắn được. Chúng ta nên đến nói lại với lão, các cháu có đi không?

  Cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay cố gượng dậy đi theo bác Tai đến nhà lão Miệng. Ðến nơi, họ thấy lão Miệng cũng nhợt nhạt cả hai môi, hàm răng thì khô như rang, không buồn nhếch mép. Bác Tai, cô Mắt vực lão Miệng dậy. Còn cậu Chân, cậu Tay thì đi tìm thức ăn. Lão Miệng ăn xong dần dần tỉnh lại. Bác Tai, cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay tự nhiên thấy đỡ mệt nhọc, rồi thấy trong mình khoan khoái như trước. Từ đó lão Miệng, bác Tai, cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay lại thân mật sống với nhau, mỗi người một việc, không ai tị ai cả”.
                                                     ( Theo Truyên cổ dân gian Việt Nam, NXB Văn học, trang 63)
Câu 1: (0,5 điểm) Truyện Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng được kể theo ngôi thứ mấy? 
A. Ngôi thứ nhất                                                         B. Ngôi thứ ba
C. Ngôi thứ hai                                                           D. Ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba
Câu 2: (0,5 điểm) Cuộc trò chuyện của các nhân vật diễn ra ở đâu?  

A. Trong môi trường làm việc                             B. Ở trong một gia đình                                  
C. Các bộ phận của cơ thể người                         D. Ở một ngôi làng nọ
Câu 3: (0,5 điểm) Sự việc nào sau đây không xuất hiện trong truyện?
A. Mọi người nói chuyện về lão Miệng, cho rằng lão không làm gì cả chỉ có ăn 
B. Nên họ quyết định tách riêng ra, mỗi người làm một việc khác nhau 

C. Nhưng Miệng không được ăn thì Chân, Tay, Tai, Mắt cũng mệt mỏi, rã rời
D. Họ nhận ra sai lầm nên đến nhà lão Miệng để giải quyết sự việc
Câu 4: (0,5 điểm) Khi lão Miệng có thức ăn trở lại thì điều gì đã diễn ra?

A. Lão Miệng cảm thấy được ăn ngon hơn trước           
B. Lão Miệng được hồi sinh và làm hết các công việc
C. Các bộ phận khác như Chân, Tay, Tai, Mắt không dám phân bì với lão Miệng nữa   
D. Cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay, bác Tai cảm thấy đỡ mệt nhọc, khoan khoái như trước
Câu 5: (0,5 điểm) Điền vào chỗ trống: Dấu chấm lửng trong câu “Phải, phải… Bác sẽ đi với các cháu!” có công dụng: ………………………………………………………………...
Câu 6: (0,5 điểm) Việc làm của Chân, Tay, Tai, Mắt đối với lão Miệng thể hiện tính cách nào của nhân vật? 
A. Nhút nhát, sợ chết                                          B. Dũng cảm nói ra sự thật
C. Hay so bì, tị nạnh với người khác                      D. Lười biếng, thích hưởng thụ
Câu 7: (0,5 điểm) Chi tiết “Lão Miệng không đi làm, nhưng lão có công việc là nhai. Như vậy cũng là làm việc chứ không phải ăn không ngồi rồi” nói lên điều gì? 
A. Mỗi bộ phận trong cơ thể đều có vai trò, sứ mệnh riêng và gắn bó mật thiết với nhau
B. Mọi người nhận ra lão Miệng không đi làm và chỉ có công việc nhai thức ăn
C. Chân, Tay, Tai, Mắt đã làm những việc gây tổn thương cho lão Miệng
D. Các bộ phận khác thấy bất công, quyết định không làm việc nữa, để lão Miệng tự làm
Câu 8: (1,0 điểm) Theo em, văn bản trên muốn gửi đến người đọc thông điệp gì? 

Câu 9: (1,0 điểm) Em có đồng tình với việc bác Tai, cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay không làm gì nữa để lão Miệng phải tự lo sống hay không? Vì sao?
Câu 10: (0,5 điểm) Qua câu chuyện trên, em rút ra bài học gì cho bản thân?
II. VIẾT (4,0 điểm)

Đề: Có ý kiến cho rằng: “Một cuốn sách tốt là một người bạn hiền”. Em hãy viết bài văn nghị luận thể hiện sự tán thành của mình về ý kiến trên?
------------------------- Hết -------------------------
                  V. HƯỚNG DẪN CHẤM  ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
                                       Môn: Ngữ văn lớp 7

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	B
	0,5

	
	2
	C
	0,5

	
	3
	B
	0,5

	
	4
	D
	0,5

	
	5
	Thể hiện lời nói bỏ dở, ngập ngừng, ngắt quãng
	0,5

	
	6
	C
	0,5

	
	7
	A
	0,5

	
	8
	- Có thể lí giải như sau:
+ Hãy yêu thương, đoàn kết và tôn trọng lẫn nhau.
+ Để cùng tồn tại, mỗi người (mỗi bộ phận) không thể tách biệt mà nỗ lực làm việc cùng nhau.
+ Không nên đánh giá người khác một cách chủ quan.
+ ……….

- GV cho điểm linh hoạt, tôn trọng ý kiến hợp lý của HS.
	1,0



	
	9
	- HS bày tỏ quan điểm không đồng tình.
- HS chủ động thể hiện chính kiến cá nhân nhưng lí lẽ và dẫn chứng phải phù hợp, thuyết phục.
– Cách hiểu và lý giải cần có căn cứ từ ngữ liệu, tránh suy diễn, gượng ép bất hợp lí.
 - GV cho điểm linh hoạt, HS giải thích hợp lí vẫn cho điểm.
	0,5

0,5

	
	10
	– Mượn câu chuyện về các bộ phận cơ thể người để răn dạy mọi người:

+ Trong một tập thể, mỗi thành viên cần gắn bó và đoàn kết với nhau để cùng tồn tại.

+ Phải biết hợp tác, tôn trọng nhau và có tinh thần trách nhiệm vì tập thể.

Lưu ý: HS có thể trình bày cách khác nhưng hợp lí vẫn tính điểm.
- GV cho điểm linh hoạt, tôn trọng ý kiến hợp lý của HS.
	0,25

0,25

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn:

Có đủ bố cục ba phần mở bài, thân bài, kết bài; các ý được sắp xếp theo một trình tự hợp lí.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề:

Viết  bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống (trình bày ý kiến tán thành)
	0,25

	
	
	c. Nội dung bài viết: HS có thể triển khai theo nhiều cách khác nhau nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
A/ Mở bài: 
- Nêu vấn đề đời sống cần bàn. (0,25 điểm).
- Nêu được ý kiến đáng quan tâm về vấn đề đó. (0,25 điểm).
B/ Thân bài:

- Trình bày được sự tán thành với ý kiến cần bàn luận. (0,25 điểm)
- Làm rõ các khía cạnh của vấn đề:

+ Ý 1: Lí lẽ: Sách tốt là loại sách mở ra cho ta chân trời mới, giúp ta mở mang kiến thức về nhiều lĩnh vực. (0,25 điểm).
Bằng chứng: biết được Trái Đất lại có hình cầu, biết về Mặt Trăng, lịch sử dân tộc. "Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người",… (0,25 điểm).
+ Ý 2: Lí lẽ: Sách là một người bạn đồng hành đáng tin cậy trong mọi tình huống của cuộc sống. Khi chúng ta buồn, sách có thể giúp chúng ta tìm lại niềm vui bằng những câu chuyện tích cực, và khi chúng ta vui, đọc sách cũng là một cách để thư giãn và giữ cho tâm trí tỉnh táo. Cuộc sống sẽ thay đổi nhờ thói quen đọc sách. (0,25 điểm).
Bằng chứng: HS có thể dẫn tấm gương của Bác Hồ, nhiều tỉ phú nổi tiếng cũng có thói quen đọc sách như Bill Gates, Jack Ma, Elon Musk,… Hay giới thiệu những đầu sách như Hạt giống tâm hồn, Truyện cười Việt Nam, Kính vạn hoa,…. (0,25 điểm).
+ Ý 3: Lí lẽ: Sách tốt còn dạy ta làm người, giúp ta hoàn thiện nhân cách và nuôi dưỡng tâm hồn. (0,25 điểm).
Bằng chứng: Hình ảnh người nông dân qua các tác phẩm Tắt đèn (Ngô Tất Tố), Lão Hạc (Nam Cao),… Giúp ta hiểu và cảm thông cho những mảnh đời bất hạnh trong truyện Cô bé bán diêm (An – đéc – xen), Những người khốn khổ (Vích – to Huy – gô),… (0,25 điểm).
c) Kết bài: (0.5 điểm)
- Khẳng định lại tính xác đáng của ý kiến đã tán thành.
- Liên hệ bản thân về sự cần thiết của việc tán thành ý kiến đó.
*GV lưu ý linh động trong việc chấm điểm, HS đưa ra các lí lẽ và bằng chứng thuyết phục vẫn cho điểm.
	2,75


	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Có sự sáng tạo trong đặt vấn đề, dùng từ, diễn đạt, lí lẽ sắc bén, bằng chứng xác thực và tiêu biểu, giàu tính thuyết phục.
	0,5


	Giáo viên ra đề

Lê Phương Hằng


